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TỜ TRÌNH

Ban hành Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo “Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về khuyến nông;
Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông; 

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 84/2021/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông;

Căn cứ Thông tư số 107/2021/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ Phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-BNN-KN ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật khuyến nông trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2521/QĐ-BNN-KHCN ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động khoa học và công nghệ lĩnh vực trồng trọt;

Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương.
Từ các quy định trên, nhằm đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp thông qua các hoạt động khuyến nông, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 về ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở các chính sách hiện hành, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Chương trình khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025 tại Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2022 để làm cơ sở triển khai các hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành phố.

Qua quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động khuyến nông, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi mới… Trong đó, tập trung chuyển giao các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, gia tăng hiệu quả sản xuất; chuyển giao các mô hình trồng rau, trồng, thâm canh bưởi, xoài, nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), chuyển giao nhiều chủng loại giống mới với năng suất, chất lượng cao cho nông dân, chuyển giao quy trình sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP, tư vấn đăng ký chứng nhận VietGAP; chuyển giao các mô hình trồng mai tại huyện Bình Chánh góp phần tăng diện tích mai được chuyển đổi từ đất phèn trồng mía kém hiệu quả; chuyển giao các mô hình ứng dụng cơ giới hóa, mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu trong chăn nuôi bò sữa giúp nâng cao năng suất và chất lượng sữa. 
Việc xây dựng mô hình trình diễn khuyến nông ứng dụng quy trình sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất đối với các sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp Thành phố là một trong những giải pháp quan trọng, là cơ sở, động lực khuyến khích nhiều tổ chức, cá nhân, các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư phát triển, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản xuất. Tuy nhiên, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện có tại Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND chưa đầy đủ, cần được cập nhật và bổ sung thêm các mô hình ứng dụng công nghệ cao theo nhu cầu sản xuất hiện nay, đồng thời tại Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND chưa quy định định mức kinh tế kỹ thuật các mô hình sản xuất giống để thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ tư vấn và dịch vụ khuyến nông. Hơn nữa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật mới về khuyến nông tại Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022, Quyết định số 773/QĐ-BNN-KN ngày 06 tháng 3 năm 2023 ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật khuyến nông trung ương. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI giai đoạn 2020 - 2025 với nhiệm vụ trọng tâm: “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị”. Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Võ Văn Hoan tại Thông báo số 209/TB-VP ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố kết luận tại cuộc họp về kế hoạch thực hiện và giao nhiệm vụ năm 2022 của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, trong đó giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng và đề xuất định mức kinh tế kỹ thuật (chi phí chuyển giao công nghệ, khuyến nông…). 

Khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) quy định: “…Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành…”. 

Do vậy, để tiếp tục triển khai các hoạt động khuyến nông bám sát chủ trương, định hướng của ngành, Thành phố, đáp ứng các nhiệm vụ, yêu cầu mới hiện nay, đặc biệt về phát triển sản xuất giống, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Mục đích

- Cập nhật định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông theo quy định mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông do các đơn vị trong Thành phố nghiên cứu phù hợp định hướng và nhu cầu thực tiễn cần chuyển giao.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
- Thực hiện mục tiêu tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông: “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để tăng thu nhập, giảm nghèo, làm giàu, thích ứng với các điều kiện sinh thái, khí hậu và thị trường thông qua các nội dung, hình thức, phương thức hoạt động khuyến nông. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường khả năng chống chịu thiên tai; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp”.
- Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI (2020 - 2025), với nhiệm vụ tập trung:“Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị”.
- Triển khai các định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông theo quy định mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022, Quyết định số 773/QĐ-BNN-KN ngày 06 tháng 3 năm 2023 ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật khuyến nông trung ương. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình số 1093/TTr-SNN trình Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 22 tháng 5 năm 2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Công văn số 4846/VP-KT gửi Sở Tư pháp đề nghị nghiên cứu Tờ trình số 1093/TTr-SNN có ý kiến thẩm định gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 29 tháng 5 năm 2023 để tiếp thu, hoàn chỉnh trình lại Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 05 tháng 6 năm 2023.
Ngày 02 tháng 6 năm 2023, Sở Tư pháp có Công văn số 2695/STP-KTrVB gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Trong đó, Sở Tư pháp có nêu: “việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND trình Ủy ban nhân dân Thành phố là có cơ sở và phù hợp thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân Thành phố”.
Từ ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 2695/STP-KTrVB, ngày 09 tháng 6 năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình lại Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 1614/TTr-SNN. 

Ngày 05 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Công văn số 2988/UBND-KT về đề nghị xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố. Trong đó, chấp thuận chủ trương theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1614/TTr-SNN và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ngành chức năng tham mưu xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao và các đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật và sửa đổi, bổ sung một số định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông tại Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND. Tuy nhiên, qua quá trình rà soát nhận thấy, các nội dung sửa đổi, bổ sung nhiều, nhằm tạo thuận lợi cho cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp trên địa bàn Thành phố trong quá trình tra cứu và triển khai thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (thay vì thực hiện sửa đổi, bổ sung). 
Để đảm bảo quy trình tham mưu văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi dự thảo lấy ý kiến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện sản xuất nông nghiệp tại Công văn số ..../SNN-TTKN ngày ... tháng ... năm 2023; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có liên kết với Cổng thông tin điện tử của Thành phố) để lấy ý kiến tham gia rộng rãi của Nhân dân. 
Đến ngày…., Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được …. văn bản góp ý của …. đơn vị, sở, ngành. Đồng thời, việc lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị đến ngày ..... nhận được .........ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo và tổng hợp gửi Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số ..../SNN-TTKN ngày ... tháng ... năm 2023. 

Ngày ... tháng ... năm 2023, Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định số .../BC-STP-KTrVB về kết quả thẩm định dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có bản giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục 
Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 04 Điều với 06 Phụ lục quy định định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
Quyết định thay thế Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gồm 04 Điều, trong đó Điều 1 quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Điều 2 quy định định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông; Điều 3 quy định điều khoản thi hành; Điều 4 quy định tổ chức thực hiện và 06 Phụ lục kèm theo gồm:

- Phụ lục I. Định mức mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), sản xuất hữu cơ gồm 10 mô hình
- Phụ lục II. Định mức mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp gồm 17 mô hình

- Phụ lục III. Định mức mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, dịch hại, bảo vệ môi trường gồm 02 mô hình

- Phụ lục IV. Định mức mô hình theo nhu cầu sản xuất, thị trường và định hướng phát triển của ngành, Thành phố Hồ Chí Minh gồm 34 mô hình

- Phụ lục V. Định mức mô hình sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản gồm 15 mô hình 

- Phụ lục VI. Định mức nhiệm vụ tư vấn và dịch vụ khuyến nông

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định; Báo cáo thẩm định số .../BC-STP-KTrVB của Sở Tư pháp; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị; Bảng thuyết minh).
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